
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 202853 Phạm Thị Vân An 04/09/2002 An Giang DH20QTD02

2 202021 Trần Diệp Trúc An 08/11/2002 Hậu Giang DH20QLD01

3 202927 Nguyễn Hải Đăng 27/04/2002 Cần Thơ DH20XDU01

4 202020 Nguyễn Thanh Dư 12/05/2002 Hậu Giang DH20KTO03

5 203012 Huỳnh Quốc Duy 29/12/2002 Đồng Tháp DH20QTD01

6 201959 Đái Thị Thu Hà 21/09/2002 Tiền Giang DH20QTD02

7 200904 Huỳnh Nguyễn Bảo Hân 09/08/2002 Cần Thơ DH20QTK04

8 199550 Bùi Thành Hậu 01/01/2001 An Giang DH19LKT01

9 201286 Huỳnh Trung Hiếu 26/11/2002 Sóc Trăng DH20OTO04

10 201742 Trương Minh Hiếu 03/12/2002 Kiên Giang DH20QTD02

11 201809 Ngô Thị Hòa 14/09/2002 Cà Mau DH20QTS02

12 200567 Trần Doãn Hoàng 10/11/2002 Bạc Liêu DH20TCN01

13 202773 Võ Học Kỳ 19/08/2002 Kiên Giang DH20QTS02

14 201873 Trịnh Thị Hoàng Lan 06/11/2002 Sóc Trăng DH20QTD02

15 200212 Đỗ Nhựt Linh 06/09/2001 An Giang DH20QTD01

16 202967 Đoàn Hoàng Long 19/05/2002 Cần Thơ DH20QTK06

17 200824 Trần Tấn Luật 20/01/2002 Sóc Trăng DH20QTK02

18 203340 Huỳnh Công Mạnh 15/06/2002 Cần Thơ DH20QTK06

19 191410 Lý Bình Minh 25/05/2001 Sóc Trăng DH19OTO05

20 201222 Lê Hiền Muội 25/06/2002 Bạc Liêu DH20TCN01

21 201859 Quách Mọng Nghi 11/07/2002 Bạc Liêu DH20QTK04

22 201973 Hứa Thanh Ngọc 20/09/2002 An Giang DH20QTS02

23 201825 Phạm Thị Mỹ Nương 21/05/2002 Cần Thơ DH20QTS02
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24 200547 Phạm Quang Phúc 30/11/2002 Đồng Tháp DH20XDU01

25 201782 Tô Tiểu Phụng 19/02/2002 Cần Thơ DH20QTK04

26 202160 Chau Phi Runh 26/02/2002 An Giang DH20QTS01

27 201080 Lê Viết Hửu Tâm 10/02/2002 Bạc Liêu DH20OTO04

28 1810307 Nguyễn Thị Hồng Thắm 29/10/2000 Cần Thơ DH18QTD01

29 201334 Nguyễn Ngọc Lan Thanh 24/02/2001 Vĩnh Long DH20QTS02

30 202404 Võ Thị Ngọc Thảo 29/09/2002 Cần Thơ DH20QLD01

31 203214 Từ Thị Đông Thi 30/07/2002 An Giang DH20QTK06

32 202165 Nguyễn Minh Thư 19/10/2002 Kiên Giang DH20TCN01

33 203352 Nguyễn Kiến Thức 12/12/2002 Kiên Giang DH20QTK06

34 201260 Trần Trung Tín 09/01/2002 Cần Thơ DH20QTS02

35 201159 Phạm Quốc Toàn 12/03/2002 Cần Thơ DH20QLD01

36 177110 Nguyễn Hồ Thanh Trang 07/12/1999 An Giang DH17DUO04

37 200724 Phạm Thùy Trang 14/02/2002 Kiên Giang DH20QLD01

38 202234 Lê Vũ Tường 19/07/2002 Cà Mau DH20OTO08

39 201710 Ngô Phương Uyên 10/12/2002 Kiên Giang DH20QTD01

40 202514 Phạm Hồng Yến 13/11/2002 Bạc Liêu DH20TCN01
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